
TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Ghi chú

I XÓM BẢN LÁC

1 Nguyễn Hữu Hòa Tổ trưởng 0344553861

2 Hoàng Thị Đằng Tổ Viên 0356349833

3 Nguyễn Ngọc Toàn Tổ Viên 0981014926

4 Lưu Đình San Tổ Viên 0396405230

5 Đoàn Thị Hồng Nhung Tổ Viên 0888582880

6 Nguyễn Thị Châm Tổ Viên 0378410828

7 Ôn Thị Hiền Tổ viên 0349029898

8 Lưu Hoàng Hiệp Tổ viên 0942182984

9 Nguyễn Đình Hiển Tổ viên 0373731977

10 Hoàng Trung Tín Tổ viên 0365146773

11 Nguyễn Hữu Ba Tổ viên 0943165710

12 Nguyễn Văn Tiến Tổ viên 0363862050

13 Nguyễn Thị Huấn Tổ viên 0989418859

14 Hoàng Trung Tiền Tổ viên

15 Hoàng Văn Hào Tổ viên

II XÓM BẢN NGÓI

1 Nguyễn Văn Sơn Tổ trưởng 0392139791

2 Lý Văn Hanh Tổ Viên 0976940792

3 Lôi Đình Quý Tổ viên 0374735748

4 Lường Thị Thuỷ Tổ viên 0342296795

5 Nguyễn Hữu Hảo Tổ viên 0394770983

6 Đàm Thị Lan Tổ viên 0368468322

7 Mạc Thị Thắng Tổ viên 0816156157

8 Chu Quang Hào Tổ viên 0967994512

9 Hoàng Văn Luân Tổ viên 0967597404

III XÓM NAM CƠ

1 Phạm Văn Dũng Tổ trưởng 0834767657

2 Hoàng Văn Nghĩa Tổ viên 0965529440
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3 Ma Văn Vui Tổ viên 0386525898

4 Ma Thị Giang Tổ viên 0353239109

5 Ma Việt Tỉnh Tổ viên 0912355106

6 Đinh Thị Gái Tổ viên 0866674918

7 Đặng Văn Giáp Tổ viên 0948420735

8 Nông Văn Nguyên Tổ viên 0985690021

9 Phạm Ngọc Luyến Tổ viên 0386727473

10 Ma Văn Tám Tổ viên 0983035357

11 Nguyễn Thị Huyền Tổ viên 0326796988

IV XÓM BAN MỚI

1 Hoàng Minh Khánh Tổ trưởng 834109376

2 Hoàng Đức Duy Tổ viên 0982170627

3 Hoàng Văn Kim Tổ viên 0878384417

4 Hoàng Văn Dần Tổ Viên 0838498219

5 Ngô Văn Đắc Tổ viên 0915165102

6 Bùi Tấn Chử Tổ Viên 0389472038

7 Nguyễn Thị Trang Tổ viên 0948800287

8 Đặng Thị Phương Thiệp Tổ viên 0389641806

9 Lôi Thị Châm Tổ viên 0836323207

10 Hoàng Thanh Hải Tổ viên 0346095084

11 Ma Thị Sinh Tổ viên 0914694910

12 Vũ Thị Vân Tổ viên 0946343609

13 Lê Thị Hoa Tổ viên 0812437932

14 Hoàng Thị Ngân Tổ viên 0916672162

15 Nguyễn Văn Sinh Tổ Viên 0399041703

V XÓM BẢN KẾT

1 Hoàng Văn Thiện Tổ trưởng 0376054641

2 Sằm Ngọc Dũng Tổ viên 0983012621

3 Hoàng Văn Đăng Tổ viên 0388638991

4 Lý Văn Thư Tổ viên 0375392567

5 Hoàng Văn Mạnh Tổ viên 0363866477

6 Đồng Thị Thủy Tổ viên 0368995593

7 Vi Thị Yến Tổ viên 0387861877



8 Lý Văn Chính Tổ viên 0397794807

9 Hoàng Văn Thành Tổ viên 0972009327

10 Sằm Văn Cường Tổ viên 0368745608

VI XÓM CẠM PHƯỚC

1 Nguyễn Văn Thìn Tổ trưởng 0986461704

2 Quán Văn Bẩy Tổ viên 0962837776

3 Vũ Văn Tiến Tổ viên 0975717385

4 Lý Văn Thành Tổ viên 0392993901

5 Phạm Tuyết Nhung Tổ viên 0367281979

6 Quán Văn Lâm Tổ viên 0949328963

7 Phạm Thị Minh Tổ viên 0376254250

8 Lưu Thị Hồi Tổ viên 0824126998

9 Lộc Văn Duy Tổ viên

VII XÓM THÁI CHI

1 Lê Đức Khánh Tổ trưởng 0382982178

2 Lê Văn Quyết Tổ viên 0978159270

3 Nguyễn  Văn Thành Tổ viên 0356636212

4 Phạm Xuân Chính Tổ viên 0383730337

5 Bùi Xuân Luyến Tổ viên 0347933780

6 Bùi Văn Liệu Tổ viên 0917895172

7 Trần Văn Hảo Tổ viên 0344422218

8 Lê Hùng Kỳ Tổ viên 0966095708

9 Chu Văn Dệch Tổ viên 0382932077

10 Chu Quang Khánh Tổ viên 0919867317

11 Phạm Xuân Dương Tổ viên 0833159781

12 Vi Thị Hoa Tổ viên 0369822868

13 Phạm Văn Mùi Tổ viên 0373926832

14 Dương Văn Mai Tổ viên 0987101171

VIII XÓM BẢN CẢI

1 Nguyễn Thị Thúy Tổ Trưởng 0389381060

2 Hà Văn Tĩnh Tổ viên 0387515785

3 Lý Văn Dương Tổ viên 0362749335

4 Đàm Đức Liêm Tổ viên 0365922513



5 Vũ Kim Điểm Tổ viên 0358142845

6 Đỗ Thị Huệ Tổ viên 0974827917

8 Ma Thị Hiến Tổ viên 0345381471

9 Nông Đình Công Tổ viên 0384377713

IX XÓM KIM TIẾN

1 Trương Thị Phượng Tổ trưởng 0389971332

2 Phùng Văn Bộ Tổ viên 0888900686

3 Phùng Văn Tích Tổ viên 0345461009

4 Ngô Thị Hoa Tổ viên 0848302366

5 Lý Thị Thơm Tổ viên 0839392206

6 Dương Thị Thơm Tổ viên 0382604660

7 Hoàng Mạnh Hùng Tổ viên 0969260275

8 Lý Song Toàn Tổ viên 0973287748

9 Nguyễn Văn Phúc Tổ viên 0329985708

10 Hà Tuấn Anh Tổ viên 0367393741

X XÓM KIM TÂN

1 Lục Thanh Sơn Tổ trưởng 0846935943

2 Hà Văn Tiên Tổ viên 0912803675

3 Lục Văn Chiến Tổ viên 0368238317

4 Lương Ngọc Quyến Tổ viên 0944159965

5 Lường Văn Nam Tổ viên 0386756544

6 Ma Văn Vinh Tổ viên 0369465170

7 Ôn Tiến Tương Tổ viên 0976729963

8 Đặng Văn Bảy Tổ viên 0978705649

9 Ôn Văn Hùng Tổ viên 0383652491

10 Ma Văn Thắng Tổ viên 0384746255

11 Lý Văn Long Tổ viên 0

12 Hoàng Đức Minh Tổ viên

XI XÓM KIM SƠN

1 Đinh Văn Kim Tổ trưởng 0335456926

2 Lý Công Thương Tổ viên 0965141976

3 Hoàng Quốc Huy Tổ viên 0888563208

4 Nguyễn Văn Bẩy Tổ viên 0383080658



5 Hoàng Thị Thu Tổ viên 0399785189

6 Lý Thị Xanh Tổ viên 0356660414

7 Nguyễn Văn Ái Tổ viên 0366841889

8 Lý Thị Đào Tổ viên 0326824658

9 Nguyễn Song Hào Tổ viên 0942905763

10 Lê Thị Hằng Tổ viên 0983486546

11 Lý Thị Tươi Tổ viên 0988291912

XII XÓM PHAI ĐÁ

1 Lý Văn Hiệp Tổ trưởng 0876156258

2 Nguyễn Thị Lan Tổ viên 0843763596

3 Sằm Tiến Thọ Tổ viên 0397380095

4 Hoàng Văn Mai Tổ viên 0362797003

5 Hứa Đức Dương Tổ viên 0987561886

6 Phạm Anh Văn Tổ viên 0984679058

7 Đặng Thị Điệp Tổ viên 0974529843

8 Hoàng Đức Minh Tổ viên 0969440365

9 Vũ Đức Dũng Tổ viên 0988360462

XII XÓM AO SEN

1 Nguyễn Văn Nguyên Tổ trưởng 0834889349

2 Vũ Đức Thía Tổ viên 0977364764

3 Nguyễn Kim Bình Tổ viên 0977364764

4 Nguyễn Thị Mơ Tổ viên 0384865991

5 Hà Đình Toán Tổ viên 0983755064

6 Phạm Cao Cường Tổ viên 0969382305

7 Định Thi Giang Tổ viên 0981374291

8 Phạm Văn Hùng Tổ viên 0975643426

9 Ma Văn Nghĩa Tổ viên 0946341281

10 Vũ Thị Hồng Hiếu Tổ viên 0968722810

11 Trần Duy Hưng Tổ viên

XIX XÓM ĐỒNG ĐÌNH

1 Triệu Thanh Bình Tổ trưởng 0912602007

2 Dương Mạnh Tuyến Tổ viên 0363422424

3 Dương Thanh Tâm Tổ viên 0977563890



4 Nguyễn Xuân Tú Tổ viên 0839136441

5 Liêu Thị Tường Tổ viên 0949081618

6 Lý Đức Duy Tổ viên 0988352501

7 Đặng Văn Trường Tổ viên 0977193438

8 Triệu Văn Dương Tổ viên 0328508998

9 Dương Thanh Sự Tổ viên 0974773384

10 Lý Văn Liêm Tổ viên 0328928525

11 Lường Thị Thịnh Tổ viên 0377950466

12 Lê Văn Đông Tổ viên 0397598081

13 Lý Xuân Thảo Tổ viên 0985642275

14 Lý Thanh Hải Tổ viên 0373428441

15 Lý Văn Luận Tổ viên 0382165703

16 Nguyên Xuân Oanh Tổ viên 0945213395

17 Đặng Văn Hiệp Tổ viên 0963349984

18 Nông Văn Thanh Tổ viên 0332468767
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